
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:                 /SYT-NVD 
V/v thay đổi thông tin thuốc trúng 

thầu tập trung năm 2023-2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày       tháng 4 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

- Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2. 
 

Sở Y tế Thanh Hoá nhận được các Công văn số 1410323/DL2-XNK ngày 

30/3/2023 và Công văn số 130423/DL2-XNK ngày 03/4/2023 của Công ty 

TNHH MTV Dược liệu TW2 về việc thay đổi tên nhà sản xuất hàng Immunine; 

thay đổi tên và cách ghi địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm và tên cơ sở sản 

xuất dược chất của Avelox Inj 400mg/250ml 1’s. 

Căn cứ quy định tại Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 

11/7/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 

và Danh mục thuốc trúng thầu năm 2023-2024. 

Sau khi xem xét các tài liệu liên quan, Sở Y tế đồng ý cho nhà thầu Công 

ty TNHH MTV Dược liệu TW2 được thay đổi tên cơ sở sản xuất đối với 02 mặt 

hàng thuốc trong Danh mục thuốc trúng thầu năm 2023-2024, thuộc Gói thầu số 

1: Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong các cơ 

sở y tế công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2023-2024, cụ thể theo phụ lục đính kèm. 

Ngoài thay đổi nêu trên, không có bất kỳ sự thay đổi nào về chất lượng 

thuốc và tiêu chuẩn đã đăng ký với Bộ Y tế, tất cả các nội dung khác vẫn thực 

hiện theo Quyết định số 144/QĐ-SYT ngày 25/02/2023 của Giám đốc Sở Y tế 

Thanh Hóa. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

- BHXH tỉnh (p/h); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thơm 

 



PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số …………./SYT-NVD ngày ..…./4/2023 của Sở Y tế Thanh Hóa) 
 

Mã thuốc Tên thuốc 
Hoạt chất nồng 

độ/hàm lượng 
Số đăng ký 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Nội dung thay đổi 
Nhà thầu 

trúng thầu 

G1N1.105 Immunine 600 

Human 

Coagulation 

Factor IX 600 IU 

QLSP-1062-17 
Baxter AG - 

Áo 
Lọ 

Tên cơ sở sản xuất cũ: Baxter 

AG 

Tên cơ sở sản xuất mới: Takeda 

Manufacturing Austria AG 

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Dược liệu 

TW2 

G2BD.15 Avelox 

Moxifloxacin 

(dưới dạng 

Moxifloxacin 

hydrochloride) 

400mg/250ml 

VN-18602-15 
Bayer Pharma 

AG - Đức 
Chai 

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất cũ: 

Bayer Pharma AG 

Địa chỉ: D-51368 Leverkusen, 

Germany 

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất mới: 

Bayer AG 

Địa chỉ: Kaiser-Wilhelm-Allee 

51368 Leverkusen, Germany 
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